TỈNH LÂM ĐỒNG

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	75
	6

	
	
	Xã KV II
	38
	73

	
	
	Xã KV III
	35
	132

	
	
	TOÀN TỈNH
	148
	211

	I
	THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
	
	
	

	1
	
	Phường 1
	I
	0

	2
	
	Phường 10
	I
	0

	3
	
	Phường 11
	I
	0

	4
	
	Phường 12
	I
	0

	5
	
	Phường 2
	I
	0

	6
	
	Phường 3
	I
	0

	7
	
	Phường 4
	I
	0

	8
	
	Phường 5
	I
	0

	9
	
	Phường 6
	I
	0

	10
	
	Phường 7
	I
	0

	11
	
	Phường 8
	I
	0

	12
	
	Phường 9
	I
	0

	13
	
	Xã Tà Nung
	I
	0

	14
	
	Xã Trạm Hành
	I
	0

	15
	
	Xã Xuân Thọ
	I
	0

	16
	
	Xã Xuân Trường
	I
	0

	II
	THÀNH PHỐ BẢO LỘC
	
	
	

	1
	
	Phường 1
	I
	0

	2
	
	Phường B'Lao
	I
	0

	3
	
	Phường II
	I
	0

	4
	
	Phường Lộc Phát
	I
	0

	5
	
	Phường Lộc Sơn
	I
	0

	6
	
	Phường Lộc Tiến
	I
	0

	7
	
	Xã Đại Lào
	I
	0

	8
	
	Xã ĐamBri
	I
	0

	9
	
	Xã Lộc Châu
	I
	0

	10
	
	Xã Lộc Nga
	I
	0

	11
	
	Xã Lộc Thanh
	I
	0

	III
	HUYỆN LẠC DƯƠNG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Lạc Dương
	I
	0

	2
	
	Xã Đạ Nhim
	II
	2

	3
	
	Xã Đạ Sar
	II
	2

	4
	
	Xã Đạ Chais
	III
	2

	5
	
	Xã Đưng K'Nớ
	III
	2

	6
	
	Xã Lát
	III
	2

	IV
	HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Thạnh Mỹ
	I
	0

	2
	
	Xã Lạc Lâm
	I
	0

	3
	
	Xã Quảng Lập
	I
	0

	4
	
	Thị trấn D'răn
	II
	1

	5
	
	Xã Ka Đô
	II
	4

	6
	
	Xã Lạc Xuân
	II
	2

	7
	
	Xã Tu Tra
	II
	3

	8
	
	Xã Đạ ròn
	II
	4

	9
	
	Xã Ka Đơn
	III
	4

	10
	
	Xã Pró
	III
	3

	V
	HUYỆN ĐỨC TRỌNG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Liên Nghĩa
	I
	0

	2
	
	Xã Bình Thạnh
	I
	0

	3
	
	Xã Hiệp Thạnh
	I
	0

	4
	
	Xã Liên Hiệp
	I
	1

	5
	
	Xã Ninh Gia
	I
	1

	6
	
	Xã Phú Hội
	I
	0

	7
	
	Xã Tân Hội
	I
	0

	8
	
	Xã Tân Thành
	I
	0

	9
	
	Xã Đà Loan
	II
	1

	10
	
	Xã Hiệp An
	II
	1

	11
	
	Xã Ninh Loan
	II
	1

	12
	
	Xã Đa Quyn
	III
	6

	13
	
	Xã N'Thôn Hạ
	III
	4

	14
	
	Xã Tà Hine
	III
	3

	15
	
	Xã Tà Năng
	III
	4

	VI
	HUYỆN LÂM HÀ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Đinh Văn
	I
	1

	2
	
	Thị trấn Nam Ban
	I
	0

	3
	
	Xã Đông Thanh
	I
	0

	4
	
	Xã Hoài Đức
	I
	0

	5
	
	Xã Nam Hà
	I
	0

	6
	
	Xã Đạ Đờn
	II
	1

	7
	
	Xã Gia Lâm
	II
	1

	8
	
	Xã Liên Hà
	II
	4

	9
	
	Xã Mê Linh
	II
	3

	10
	
	Xã Phi Tô
	II
	1

	11
	
	Xã Phú Sơn
	II
	1

	12
	
	Xã Phúc Thọ
	II
	4

	13
	
	Xã Tân Hà
	II
	1

	14
	
	Xã Tân Văn
	II
	2

	15
	
	Xã Đan Phượng
	III
	3

	16
	
	Xã Tân Thanh
	III
	4

	VII
	HUYỆN ĐAM RÔNG
	
	
	

	1
	
	Xã Đạ K'Nàng
	II
	2

	2
	
	Xã Đạ Long
	III
	5

	3
	
	Xã Đạ M'Rong
	III
	6

	4
	
	Xã Đạ Rsal
	III
	3

	5
	
	Xã Đạ Tông
	III
	8

	6
	
	Xã Liêng Srônh
	III
	6

	7
	
	Xã Phi Liêng
	III
	4

	8
	
	Xã Rô Men
	III
	4

	VIII
	HUYỆN DI LINH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Di Linh
	I
	0

	2
	
	Xã Đinh Lạc
	I
	1

	3
	
	Xã Gung Ré
	I
	0

	4
	
	Xã Gia Hiệp
	I
	0

	5
	
	Xã Hòa Bắc
	I
	0

	6
	
	Xã Hòa Nam
	I
	0

	7
	
	Xã Hòa Ninh
	I
	0

	8
	
	Xã Hòa Trung
	I
	0

	9
	
	Xã Liên Đầm
	I
	1

	10
	
	Xã T.Thượng
	I
	0

	11
	
	Xã Tam Bố
	I
	0

	12
	
	Xã Tân Châu
	I
	0

	13
	
	Xã Bảo Thuận
	II
	3

	14
	
	Xã Đinh Trang Hòa
	II
	5

	15
	
	Xã Đinh Trang Thượng
	II
	1

	16
	
	Xã Tân Lâm
	II
	1

	17
	
	Xã Tân Nghĩa
	II
	2

	18
	
	Xã Gia Bắc
	III
	3

	19
	
	Xã Sơn Điền
	III
	3

	IX
	HUYỆN BẢO LÂM
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Lộc Thắng
	I
	0

	2
	
	Xã Lộc An
	I
	0

	3
	
	Xã Lộc Đức
	I
	0

	4
	
	Xã Lộc Ngãi
	I
	0

	5
	
	Xã Lộc Quảng
	I
	0

	6
	
	Xã B' Lá
	II
	2

	7
	
	Xã Lộc Tân
	II
	3

	8
	
	Xã Lộc Thành
	II
	2

	9
	
	Xã Tân Lạc
	II
	4

	10
	
	Xã Lộc Bảo
	III
	2

	11
	
	Xã Lộc Bắc
	III
	4

	12
	
	Xã Lộc Lâm
	III
	3

	13
	
	Xã Lộc Nam
	III
	5

	14
	
	Xã Lộc Phú
	III
	3

	X
	HUYỆN ĐẠ HUOAI
	
	
	

	1
	
	Thị trấn ĐạM’ri
	I
	0

	2
	
	Thị trấn Mađaguôi
	I
	1

	3
	
	Xã Đạ Tồn
	I
	0


	4
	
	Xã ĐạM’ri
	I
	0

	5
	
	Xã Hà Lâm
	I
	0

	6
	
	Xã Đạ Oai
	II
	1

	7
	
	Xã Mađaguôi
	II
	1

	8
	
	Xã ĐạP'loa
	III
	4

	9
	
	Xã Đoàn Kết
	III
	4

	10
	
	Xã Phước Lộc
	III
	5

	XI
	HUYỆN ĐẠ TẺH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Đạ Tẻh
	I
	0

	2
	
	Xã Đạ Kho
	I
	0

	3
	
	Xã Hà Đông
	I
	0

	4
	
	Xã Triệu Hải
	I
	0

	5
	
	Xã An Nhơn
	II
	1

	6
	
	Xã Đạ Lây
	II
	1

	7
	
	Xã Mỹ Đức
	II
	2

	8
	
	Xã Quốc Oai
	II
	2

	9
	
	Xã Đạ Pal
	III
	5

	10
	
	Xã Hương Lâm
	III
	3

	11
	
	Xã Quảng Trị
	III
	3

	XII
	HUYỆN CÁT TIÊN
	
	
	

	1
	
	Xã Đức Phổ
	I
	0

	2
	
	Xã Gia Viễn
	I
	0

	3
	
	Xã Phù Mỹ
	I
	0

	4
	
	Xã Phước Cát 1
	I
	0

	5
	
	Xã Tiên Hoàng
	I
	0

	6
	
	Thị trấn Đồng Nai
	II
	1

	7
	
	Xã Phước Cát 2
	II
	2

	8
	
	Xã Quảng Ngãi
	II
	1

	9
	
	Xã Tư Nghĩa
	II
	1

	10
	
	Xã Đồng Nai Thượng
	III
	2

	11
	
	Xã Mỹ Lâm
	III
	2

	12
	
	Xã Nam Ninh
	III
	4


TỈNH LÂM ĐỒNG

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN LẠC DƯƠNG
	
	

	
	
	Đạ Nhim
	II
	

	
	
	
	
	1 Đạ Tro

	
	
	
	
	2 Đạ Cháy

	
	
	Đạ Sar
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2

	
	
	
	
	2 Thôn 5

	
	
	Đạ Chais
	III
	

	
	
	
	
	1 Đồng Mang

	
	
	
	
	2 Đưng K'Si

	
	
	Đưng K'Nớ
	III
	

	
	
	
	
	1 Đưng Trang

	
	
	
	
	2 K'Nớ 2

	
	
	Lát
	III
	

	
	
	
	
	1 Păng Tiêng

	
	
	
	
	2 Đạ Nghịt

	II
	HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
	
	

	
	
	Ka Đô
	II
	

	
	
	
	
	1 Ka Đô mới 1

	
	
	
	
	2 Ka Đô mới 2

	
	
	
	
	3 Thôn Taluy 1

	
	
	
	
	4 Thôn Taluy 2

	
	
	Lạc Xuân
	II
	

	
	
	
	
	1 Tân Hiên

	
	
	
	
	2 Bkăn

	
	
	Thị trấn D'Ran
	II
	

	
	
	
	
	1 Kăn kin

	
	
	Tu Tra
	II
	

	
	
	
	
	1 Bockabang

	
	
	
	
	2 K'lót

	
	
	
	
	3 MaĐanh

	
	
	Đạ Ròn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn D'ròn

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn Suối thông A1

	
	
	
	
	4 Thôn Suối thông A2

	
	
	Ka Đơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Ka Đơn

	
	
	
	
	2 Ka rái 1

	
	
	
	
	3 Ka rái 2

	
	
	
	
	4 Krăng chớ

	
	
	Pró
	III
	

	
	
	
	
	1 Hamanhai 1

	
	
	
	
	2 Pró ngó

	
	
	
	
	3 Pró trong

	III
	HUYỆN ĐỨC TRỌNG
	
	

	
	
	Liên Hiệp
	I
	

	
	
	
	
	1 Gần Reo

	
	
	Ninh Gia
	I
	

	
	
	
	
	1 ĐăngSrôn

	
	
	Đà Loan
	II
	

	
	
	
	
	1 Ma Am

	
	
	Hiệp An
	II
	

	
	
	
	
	1 Đa Ra Hoa

	
	
	Ninh Loan
	II
	

	
	
	
	
	1 Nam Loan

	
	
	Đa Quyn
	III
	

	
	
	
	
	1 Chơ Ré

	
	
	
	
	2 Tân Hạ

	
	
	
	
	3 Tơ M Rang

	
	
	
	
	4 Chơ Rung

	
	
	
	
	5 Toa Cát

	
	
	
	
	6 Ma Kir

	
	
	N'Thôn Hạ
	III
	

	
	
	
	
	1 Lạch Tông

	
	
	
	
	2 Yang Ly

	
	
	
	
	3 Bia Ray

	
	
	
	
	4 Đoàn Kết

	
	
	Tà Hine
	III
	

	
	
	
	
	1 Tà In

	
	
	
	
	2 Phú Ao

	
	
	
	
	3 Phú Cao

	
	
	Tà Năng
	III
	

	
	
	
	
	1 Ma Sra

	
	
	
	
	2 Tà Nhiên

	
	
	
	
	3 Chiếu Krơm

	
	
	
	
	4 B Lá

	IV
	HUYỆN LÂM HÀ
	
	
	

	
	
	Thị trấn Đinh Văn
	I
	

	
	
	
	
	1 Ry Ông Se

	
	
	Đạ Đờn
	II
	

	
	
	
	
	1 Đạ Ty

	
	
	Gia Lâm
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	Liên Hà
	II
	

	
	
	
	
	1 Hà Lâm

	
	
	
	
	2 Phúc Thạch

	
	
	
	
	3 Đạ Dâng

	
	
	
	
	4 Đạ Sa

	
	
	Mê Linh
	II
	

	
	
	
	
	1 Thực Nghiệm

	
	
	
	
	2 Buôn Chuối

	
	
	
	
	3 Hang Hớt

	
	
	Phi Tô
	II
	

	
	
	
	
	1 Phi Sour

	
	
	Phú Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Preteing 2

	
	
	Phúc Thọ
	II
	

	
	
	
	
	1 Đạ Pe

	
	
	
	
	2 R' Hang Trụ

	
	
	
	
	3 Lâm Bô

	
	
	
	
	4 Phúc Cát

	
	
	Tân Hà
	II
	

	
	
	
	
	1 Phúc Tân

	
	
	Tân Văn
	II
	

	
	
	
	
	1 Tân Lin

	
	
	
	
	2 Tân Lộc

	
	
	Đan Phượng
	III
	

	
	
	
	
	1 An Bình

	
	
	
	
	2 Tân Lập

	
	
	
	
	3 Nhân Hòa

	
	
	Tân Thanh
	III
	

	
	
	
	
	1 Phi Tô

	
	
	
	
	2 Kon Păng

	
	
	
	
	3 Bằng Sơn

	
	
	
	
	4 Tân Hợp

	V
	HUYỆN ĐAM RÔNG
	
	

	
	
	Đạ K'Nàng
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Pul

	
	
	
	
	2 Păng Bá

	
	
	Đạ Long
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	
	
	4 Thôn 4

	
	
	
	
	5 Thôn 5

	
	
	Đạ M' Rong
	III
	

	
	
	
	
	1 Liêng Krăc I

	
	
	
	
	2 Liêng Krăc II

	
	
	
	
	3 Tu La

	
	
	
	
	4 Đa Xế

	
	
	
	
	5 Đa Tế

	
	
	
	
	6 Đa La

	
	
	Đạ Rsal
	III
	

	
	
	
	
	1 Pang pế dơng

	
	
	
	
	2 Đăk Măng

	
	
	
	
	3 Phi Jút

	
	
	Đạ Tông
	III
	

	
	
	
	
	1 Đa Kao I

	
	
	
	
	2 Đa Kao II

	
	
	
	
	3 Liêng Trang I

	
	
	
	
	4 Liêng Trang II

	
	
	
	
	5 Đạ Nhinh I

	
	
	
	
	6 Đạ Nhinh II

	
	
	
	
	7 Mê Ka

	
	
	
	
	8 N'tôn

	
	
	Liêng Srônh
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	
	
	4 Thôn 4

	
	
	
	
	5 Thôn 5

	
	
	
	
	6 Thôn 6

	
	
	Phi Liêng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thanh Bình

	
	
	
	
	2 Liêng Dơng

	
	
	
	
	3 Păng Sim

	
	
	
	
	4 Dơng Glê

	
	
	Rô Men
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	
	
	3 Thôn 4

	
	
	
	
	4 Thôn 5

	VI
	HUYỆN DI LINH
	
	
	

	
	
	Đinh Lạc
	I
	

	
	
	
	
	1 Kao Quynh

	
	
	Liên Đầm
	I
	

	
	
	
	
	1 Thôn 9

	
	
	Bảo Thuận
	II
	

	
	
	
	
	1 Kờ Nệt

	
	
	
	
	2 Ta Ly

	
	
	
	
	3 Krọt Sơk

	
	
	Đinh Trang Thượng
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 3

	
	
	Đinh Trang Hòa
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2B

	
	
	
	
	2 Thôn 4

	
	
	
	
	3 Thôn 5A

	
	
	
	
	4 Thôn 6

	
	
	
	
	5 Thôn 10

	
	
	Tân Nghĩa
	II
	

	
	
	
	
	1 K' Brạ

	
	
	
	
	2 Gia Bắc 1

	
	
	Xã Tân Lâm
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 6

	
	
	Sơn Điền
	III
	

	
	
	
	
	1 Lang Bang

	
	
	
	
	2 Ka Liêng

	
	
	
	
	3 Con Sol

	
	
	Xã Gia Bắc
	III
	

	
	
	
	
	1 Hà Giang

	
	
	
	
	2 Bộ Bê

	
	
	
	
	3 Ka Sá

	VII
	HUYỆN BẢO LÂM
	
	
	

	
	
	B'Lá
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 4

	
	
	Lộc Tân
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	
	
	3 Thôn 6

	
	
	Lộc Thành
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 3

	
	
	
	
	2 Thôn 10c

	
	
	Tân Lạc
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	
	
	3 Thôn 4

	
	
	
	
	4 Thôn 5

	
	
	Lộc Bảo
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	Lộc Bắc
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	
	
	4 Thôn 4

	
	
	Lộc Lâm
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	Lộc Nam
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	
	
	3 Thôn 4

	
	
	
	
	4 Thôn 9

	
	
	
	
	5 Thôn 10

	
	
	Lộc Phú
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 4

	
	
	
	
	2 Thôn Đạ Hàng Lang

	
	
	
	
	3 Thôn Nao Quang

	VIII
	HUYỆN ĐẠ HUOAI
	
	
	

	
	
	Thị trấn MaĐaGuôi
	I
	

	
	
	
	
	1 Tổ dân phố 1

	
	
	Đạ Oai
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2

	
	
	MaĐaGuôi
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 4

	
	
	ĐạP'loa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	
	
	3 Thôn 4

	
	
	
	
	4 Thôn 5

	
	
	Đoàn Kết
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	
	
	4 Thôn 4

	
	
	Phước Lộc
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Phước Lạc

	
	
	
	
	2 Thôn Phước Hồng

	
	
	
	
	3 Thôn Phước Trung

	
	
	
	
	4 Thôn Phước Dũng

	
	
	
	
	5 Thôn Phước An

	IX
	HUYỆN ĐẠ TẺH
	
	
	

	
	
	An Nhơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tố Lan

	
	
	Đạ Lây
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thanh Phước

	
	
	Mỹ Đức
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 6

	
	
	
	
	2 Thôn 8 (Con Ó)

	
	
	Quốc Oai
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 6

	
	
	
	
	2 Thôn 7 (Đạ Nhar)

	
	
	Đạ Pal
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Giao Yến

	
	
	
	
	2 Thôn Xuân Phong

	
	
	
	
	3 Thôn Xuân Thượng

	
	
	
	
	4 Thôn Tôn K'Long A

	
	
	
	
	5 Thôn Tôn K'Long B

	
	
	Hương Lâm
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Hương Thanh

	
	
	
	
	2 Thôn Hương Phú

	
	
	
	
	3 Thôn Hương Thành

	
	
	Quảng Trị
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 7

	X
	HUYỆN CÁT TIÊN
	
	
	

	
	
	Phước Cát 2
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 4

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	Quảng Ngãi
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	Tư Nghĩa
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Liên Nghĩa

	
	
	Thị trấn Đồng Nai
	II
	

	
	
	
	
	1 Bản Buôn Go

	
	
	Đồng Nai Thượng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Bù Sa

	
	
	
	
	2 Thôn Bê Đê

	
	
	Mỹ Lâm
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Mỹ Điền

	
	
	
	
	2 Thôn Mỹ Thủy

	
	
	Nam Ninh
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Ninh Đại

	
	
	
	
	2 Thôn Ninh Thượng

	
	
	
	
	3 Thôn Ninh Thủy

	
	
	
	
	4 Thôn Ninh Trung


